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Cuộc đời và sự nghiệp của Ngài không chỉ để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử
sơn môn Tế Xuyên mà còn góp phần quan trọng vào tiến trình duy trì, phát triển
Phật giáo Việt Nam đầu thế kỷ XX.

Tác giả: Nguyễn Huy Khuyến (1) - Phạm Ngọc Phương Thủy

Tạp chí Nghiên cứu Phật học Số tháng 09/2026

Tóm tắt: Năm 1926, Thiền sư Thích Phổ Tụ, vị tổ thứ 3 của chùa Bảo Khám đã
về với đức Phật. Cuộc đời và sự nghiệp của Thiền sư có nhiều đóng góp đối
với sơn môn. Về việc xây dựng mở mang các chùa Lương Khê, Nga Khê, Tân
Hưng, Tế Cát, Văn Xá, Mai Xá, Cao Đà, Thượng Nông, Đoan Bản, Long Khánh. Về
việc san khắc kinh sách phục vụ cho việc đào tạo tăng tài Thiền sư cũng đã dày
công cho khắc in nhiều bộ kinh, hiện nay còn lưu truyền ở đời. Những bộ Quy
Nguyên, Tục khắc Trùng Trị, khắc mới bộ Tỷ khiêu ni sao cùng bộ Di Đà viên
trung Tịnh độ. Nhân kỷ niệm 100 năm ngày Tổ thị tịch, chúng tôi xin được lược
khảo lại hành trạng và những đóng góp của Tổ đối với sự nghiệp đào tạo tăng
tài, phát triển sơn môn, xây dựng chùa cảnh. Công lao của Tổ có đóng góp rất
lớn cho Phật giáo nước nhà.

Từ khóa: Tổ Phổ Tụ, In ấn kinh sách, đào tạo tăng tài, Tế Xuyên, Bảo Khám

1. Hành trạng Thiền sư Thích Phổ Tụ

Tổ sinh năm 1844 ở Xã Trung, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Về hành trạng
của tổ Phổ Tụ, văn bia Bảo Khám tự kỷ niệm tiền tu công đức do Sa môn Thanh
Hài dựng ngày tốt tháng 5 năm Đinh

Sửu triều vua Bảo Đại thứ 12 (1937) có ghi:
第三燈祖師，乃南定，春長，海後，群芳中社人，段
氏也。童年出家投寺群芳下社寺，依照仕祖師剃
髮。再投龍隊依文貝尊師乃隊山第六灯祖師。後
來再投于海晏社洪恩依第四祖，即寶龕第二燈祖
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也。自此禪門師弟針芥機投，道學淵深，宗風振  接。及繼住寶龕寺，於己丑年間重修梵宇
, 恭鑄  彌陀佛，觀音勢至，菩薩聖像。庚子秋，新造鍾
閣，剙立祖堂莊嚴祀事。及講堂，僧舍一皆完
好。重刊歸元，續刻重治，新刊比丘尼鈔及彌陀
圓中淨土。開場說法，接悟度迷，德重禪林，息
沾海眾。而開化轄內各處如梁溪，峨溪，新興，
細葛，文舍，枚舍，高陀，上農，端本，龍慶等
所。自繼住寶龕至涅槃五十餘年，世壽八十三，
僧臘六十四。於啟定丙寅秋八月十七日示寂 .

- Đệ tam đăng tổ sư, nãi Nam Định, Xuân Trường, Hải Hậu, Quần Phương Trung
xã nhân, Đoàn thị dã. Đồng niên xuất gia đầu tự Quần Phương Hạ xã tự, y chiếu
sĩ tổ sư thế phát. Tái đầu Long Đọi y Văn Bối tôn sư [nãi Đọi Sơn đệ lục đăng tổ
sư ]. Hậu lai tái đầu vu Hải Yến xã Hồng Ân y đệ tứ tổ, tức Bảo Khám đệ nhị
đăng tổ dã. Tự thử thiền môn sư đệ châm giới cơ đầu, đạo học uyên thâm, tông
phong chấn tiếp. Cập kế trụ Bảo Khám tự, ư Kỷ Sửu niên gian trùng tu phạm vũ,
cung chú Di Đà Phật, Quan Âm Thế Chí, Bồ Tát thánh tượng. Canh Tý thu, tân
tạo chung các, sáng lập tổ đường trang nghiêm tự sự. Cập giảng đường, tăng xá
nhất giai hoàn hảo. Trùng san Quy Nguyên, tục khắc Trùng Trị, tân san Tỷ khiêu
ni sao cập Di Đà viên trung Tịnh độ. Khai tràng thuyết pháp, tiếp ngộ độ mê,
đức trọng thiền lâm, tức triêm hải chúng. Nhi khai hóa hạt nội các xứ như Lương
Khê, Nga Khê, Tân Hưng, Tế Cát, Văn Xá, Mai Xá, Cao Đà, Thượng Nông, Đoan
Bản, Long Khánh đẳng sở. Tự kế trú Bảo Khám chí Niết bàn ngũ thập dư niên,
thế thọ bát thập tam, tăng lạp lục thập tứ. Ư Khải Định Bính Dần thu bát nguyệt
thập thất nhật kỳ tịch.

Tổ sư đời thứ ba, sư họ Đoàn, người xã Quần Phương Trung, huyện Hải Hậu, phủ
Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Lúc nhỏ xuất gia vào chùa ở xã Quần Phương Hạ,
nương bóng Tổ sư xuống tóc. Lại nương nhờ vào tôn sư Văn Bối chùa Long Đọi
(Vốn là tổ kế đăng đời thứ 6 chùa Đọi Sơn). Về sau lại nương nhờ tổ thứ 4 chùa
Hồng Ân xã Hải Yến(2), tức là tổ đời thứ 2 chùa Bảo Khám. Từ đó, thầy trò chốn
thiền môn khăng khít hiếm hoi, đạo học uyên thâm, tông phái vững mạnh nối
tiếp. Đến khi tiếp trụ trì chùa Bảo Khám năm Kỷ Sửu (1937) trùng tu chùa, cung
kính đúc tượng Phật Di Đà, Quan Âm Thế Chí, Thánh tượng Bồ Tát. Mùa thu năm
Canh Tý, dựng mới gác chuông, lập thêm nhà Tổ trang nghiêm để phụng thờ.
Tiếp đó dựng giảng đường, nhà Tăng tất cả đều hoàn hảo. Lại khắc lại bộ Quy
Nguyên, khắc tiếp bộ Trùng Trị, khắc mới bộ Tỷ khiêu ni sao cùng bộ Di Đà viên
trung Tịnh độ. Khai tràng thuyết pháp, tiếp ngộ độ mê, trở thành bậc đức trọng
trong chốn Thiền môn, ơn thấm đẫm khắp chúng tăng. Tổ lại khai hóa các chùa
ở trong hạt như: Lương Khê, Nga Khê, Tân Hưng, Tế Cát, Văn Xá, Mai Xá, Cao
Đà, Thượng Nông, Đoan Bản, Long Khánh. Từ lúc kế nhận trụ trì chùa Bảo Khám
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đến khi nhập Niết bàn là hơn 50 năm, thọ 83 tuổi, tăng lạp 64 năm. Tổ thị tịch
ngày 7 tháng 8 mùa thu năm Bính Dần (1926) niên hiệu Khải Định.

Khi Tổ thị tịch nhiều sơn môn, các chùa đã gửi câu đối phúng điếu, trong đó có
bài điếu của học trò về Thầy.

Than ôi!

Chùa Bảo Khám sương bay lác đác, cửa từ bi tỏ nẻo ra vào; Sông Long Xuyên
gió thổi ào ào, thuyền Bát Nhã thuận buồm xuôi nước. Thấp thoáng ngựa qua
cửa sổ, ai bày trò bãi bể ngàn dâu; Mơ màng hạc ruổi đường mây, ai tỏ nẻo non
bồng nước nhược. Ngẩn ngơ thay một giấc Hoàng Lương; Ngao ngán nhẽ đôi
đường phân biệt.

Nhớ tổ xưa:

Hải Hậu quê nhà, Quần Phương đất nước.

Buổi thiếu niên mộ đạo tham thiền;

Chùa Xã Hạ theo thầy thụ nghiệp.

Ba năm rồi nương cửa Hồng Ân;

Mười tám tuổi lên ngôi ứng pháp.

Miền cố quận cũng là duyên phúc;

Chùa Tế Xuyên xứng cảnh vui vầy.
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Xứ Bắc Kỳ nức tiếng danh lam;

Đường tụng niệm tu hành đạo đức.

Ba tháng hạ môn đồ thụ giáo,

Tam tạng kinh nghĩa tỏ nông sâu;

Chín tuần thu tăng chúng tụng trì, mười tịch pháp văn minh quảng bác.

Đã nhiều phen tô tượng đúc chuông;

Lại nhiều lúc khắc kinh xây gác.

Công đức to như non Thái, khắp năm châu hồ dễ ai bằng;

Từ bi xem dường bể sâu, vàng mười lạng khôn lường mò được.

Số hạ năm mươi có lẻ, cửa thiền chắc hẳn không hai;

Xuân thu tám mươi có thừa, nước Phật sao đà vội rước.

Từ nay:

Tơi bời cây cỏ, cảnh vắng người cảnh vật không vui;

Lạnh lẽo chùa chiền, hoa vắng chủ hoa dường xơ xác.

Ai nhủ bảo tiếng kệ câu kinh.

Ai khuyên răn tu hành trác lạc.

Thôi thì thôi:

Sinh hóa là thường, âm dương đôi ngả.

Nói chẳng hết lời, kể thêm buồn dạ.

Sụt sùi trước màn than thở, gọi là một triện hương thơm.

Giác linh cõi Phật tiêu dao, biết có thấu tình chăng tá.

Cẩn cáo!

Theo khoa cúng tổ chùa Tế Xuyên Bảo Khám

Cung duy!
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Nam mô Tịnh Quang tháp Ma ha Sa môn pháp tự Phổ Tụ Thích Hoàn Hoàn luật
sư nhục thân Bồ tát Thiền tọa hạ (bát nguyệt thập thất nhật viên tịch).

Duy nguyện!

Sinh hoằng tì ni tử quy an dưỡng

Xuất gia học đạo năng sự tắc tảo

Thỉnh giáng thiền sàng chứng minh công đức.

Hương hoa thỉnh

Cẩn vận chân hương chí tâm bái thỉnh

Hà Nam tiếp chân truyền, Nam Xương thành cố quận, địa hưng đồng Lý Nhân
phong, chung đạo mạch chi tinh. Đức trấn Mai Hiên dương liễu, ấm từ vân chi
túy.

Quần chân thế xuất, luyến đàm hoa nhi liên nhị di hinh. Như ảo nhân sinh, hi
Phật quả nhi hài duyên kết hợp.

Thị dĩ hồng trần viễn tỵ, Bát Nhã thoan đăng.

Phương tư Hải Yến hàm thanh, Tế Xuyên hữu độ.

Tín nhập từ bi chi thất, nhậm phi giải thoát chi y.

Giới thể quang viên, tâm châu oánh nhược.

Sự sư lịch Hồng Ân, Bảo Khám liệt đại cao tăng. Tham phỏng thấu Vĩnh Nghiêm,
Bồ Đề hồng đồ pháp tịch.

Thân sao cú pháp, tâm giải vô sư. Cập kỳ ứng thế hưng duyên Văn Xá, Nam Xá,
Tế Cát, Tế Xuyên, Phật tượng, Tự đường tịnh đỉnh tân nhi cách cố. Hựu nhược
san kinh ấn thí Bảo huấn, Tăng hộ, Tâm tạng, Địa tạng tự hành tha hóa, đối
hiệu bản dĩ trùng tân.

Thời nhi Phật giáo chấn hưng, ứng trụ tùng lâm Quán Sứ.

Kim ngôn sơ xướng, lô hỏa phương hồng.

Chính đương cách mệnh phong trào

Phản đế bài phong nhi nhiệt tâm ái quốc.

Khánh hỉ hòa bình thống nhất, tự do dân chủ nhi phụng đạo tinh minh.
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Lợi sinh nhi cấp vụ vưu cần, tổ đình trù mậu

Tế chúng chi bà tâm thái  thiết,  khám  thất huy hoàng.

Quy linh tỉ thọ chúc vô cương, hạc toán tri niên ca hữu khánh.

Mậu Tuất [tr.33] tuế Sa bà nguyện mãn, chứng đại Bồ đề

Kiến tý trung cực lạc duyên thành, vinh giai bất thoái.

2. Thiền sư Thích Phổ Tụ cùng các hoạt động với
chùa Bảo Khám và Sơn môn Tế Xuyên

Thiền sư Thích Phổ Tụ (1844 - 1926), trong 26 trụ trì chùa, Tổ tập trung vào các
hoạt động chính như sau:

1. Công tác trùng tu tôn tạo, xây dựng cảnh chùa: Năm Kỷ Sửu (1889), Tổ cùng
Tôn sư hưng công tu bổ, xây dựng các công trình như: đúc tượng Di Đà, Thế Chí,
Quan Âm, tạo mới Tổ đường; tu sửa gác chuông, Tăng phòng, Khách xá, Hành
lang.

2. Công tác khắc ván in ấn kinh sách: Tổ Phổ Tụ kế tục sự nghiệp của tổ thứ
nhất là Thiền sư Thích Từ Tế, tự Tịch Viên (1790 - 1864), và tổ thứ hai Thiền sư
Thích Không Không, tự Chiếu Chí (? - 1890), cho khắc tiếp bộ Quy nguyên trực
chỉ âm nghĩa, Trùng trị Tì ni sự nghĩa tập yếu; khắc xong bộ Di Đà lược giải viên
trung sao; cho in ấn bộ Tỷ khiêu ni luật chỉ,…

3. Công tác phật sự: Tập trung vào việc khai tràng thuyết pháp truyền bá tư
tưởng, giáo lý của Phật đến chúng tín đồ phật tử giúp cho việc tu thiền được
thuận lợi. Chính từ hoạt động hoằng dương chính pháp này, Ngài được tăng ni
khắp nơi ngưỡng mộ, nhiều người tìm về chốn tổ Bảo Khám để tham cầu đạo
học. Ngài được thế hệ sau ca ngợi là người "am tường kinh điển Phật giáo, đạo
hạnh sáng rõ", "là người có đức lớn trong rừng Thiền, ơn tưới khắp chúng sinh".

4. Công tác mở rộng sơn môn: Trong thời gian trụ trì chùa Tế Xuyên, tổ Phổ Tụ
đồng thời trông nom Phật sự, kiêm nhiệm trụ trì các ngôi chùa khác như: Lương
Khê, Mai Xá, Thượng Nông, Nga Khê, Tế Cát, Tân Hưng, Văn Xá, Cao Đà, Đoan
Bản,… Đồng thời, Ngài mở rộng giao lưu với các tăng sĩ của các sơn môn, tổ
đình ở miền Bắc và các trí thức đương thời.

Tổ Phổ Tụ là hình ảnh rõ ràng nhất, sáng nhất và xuất sắc nhất của việc "truyền
đăng tục diệm" giữa thế hệ trước với thế sau.
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Tịnh Quang tháp - Ảnh: Tác giả

Trong khoa cúng có phần diễn Nôm về hành trạng và công lao Tổ Phổ Tụ đối với
sơn môn Tế Xuyên:

Tổ thứ ba người Quần Phương in dấu

Phủ Xuân Trường, Hải Hậu xã trung

Xuất gia từ thuở Hình đồng

Đoàn gia lệnh tộc vốn dòng hiền

lương Chùa Xã Hạ thời thường chấp tác

Theo tăng hành thế phát quy y
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Hầu ngài Chiếu Sĩ thiền sư

Nhân duyên chưa hợp cáo từ xin ra

Chí cầu đạo đường xa không ngại

Lên Đọi Sơn học hỏi đạo huyền

Gặp ngài Văn Viên cao niên

Là tổ thứ sáu sơn môn đứng đầu

Mẫn cần phá đạo màu u hiển

Lại sang chùa Hải Yến Hồng Ân

Hầu thầy học đạo chuyên cần

Sư sinh khế hợp tâm thần tinh hoa

Đủ mười giới phẩm cao lãnh thụ

Pháp Thiền tông quy củ chân truyền

Cùng về Bảo Khám Tế Xuyên

Miền Nam Lâm Tế đạo thiền hiển dương

Năm Kỷ Sửu (3) hưng công tu bổ

Tòa Phật đài củng cố thi công

Tiếp sau tượng Phật đúc đồng

Di Đà, Thế Chí, Quan Âm ba tòa

Năm Canh Tý (4) mùa xuân tái tạo

Dựng gác chuông, tân tạo

Tổ đường Tăng phòng, Khách xá, Hành lang

Gia công tô điểm đạo tràng trang nghiêm

Lại tục khắc Quy Nguyên, Trùng Trị

Tỷ khiêu ni luật chỉ ấn hành
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Viên trung, Tịnh độ khắc thành

Khai tràng thuyết pháp độ nhân tu thiền

Tăng ni khắp các miền ngưỡng mộ

Có nhân duyên chốn tổ tìm về

Bè từ tiếp ngộ độ mê

Ứng thân đất Việt, Bồ đề túc duyên

Khắp dân chúng hương thôn ngưỡng vọng

Đem phúc duyên cảnh cúng quy y

Cử người chấp cảnh trụ trì

Lương Khê, Mai Xá (5) đồng thời Thượng Nông (6)

Cảnh Nga Khê (7) cùng trong bản huyện

Tế Cát thời thuận tiện trông coi

Tân Hưng (8), Văn Xá (9) nơi nơi

Cao Đà (10), Đoan Bản tùy thời hưng công

Từ kế vị Thiền tông Bảo Khám

Năm mươi năm ngày tháng có thừa

Tuổi đời thượng thọ tám ba

Tính ra tuổi Hạ cũng vừa sáu tư

Năm Bính Dần(11) an cư sau Hạ

Tự tứ (12) xong chứng quả Niết bàn

Tùng lâm, Thất chúng sầu nhăn

Tưởng như Bắc Đẩu, Thái Sơn sạt rồi.

Theo như ghi chép của văn bia, trong  thời gian trụ trì chùa, tổ Phổ Tụ đã thực
hiện nhiều công việc Phật sự quan trong như: Trùng tu tôn tạo, xây dựng cảnh
chùa; in ấn, phát hành kinh sách; truyền bá chính pháp; đào tạo tăng tài; mở
rộng sơn môn,… Bên cạnh đó, tổ Phổ Tụ còn mở rộng mối quan hệ thâm giao,
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trao đổi chính pháp với nhiều chốn tổ khác như: Vĩnh Nghiêm Đào Xuyên, Bồ
Đề, La Sơn, Sùng Khánh, Đọi Sơn, Chân Quỳnh, Hương Tích, Đa Bảo, Hội Xá, Vân
Trai, Thọ Ngải, Linh Sóc, Bình Vọng, Hoa Lâm cho tới... Viện Viễn Đông Bác cổ.

3. Giới thiệu một số bài Tựa kinh sách do tổ cho san
khắc

Theo văn bia còn lưu tại chùa cho biết, Thiền sư Thích Phổ Tụ đã cho khắc lại bộ
Quy Nguyên, khắc tiếp bộ Trùng Trị, khắc mới bộ Tỷ khiêu ni sao cùng bộ Di Đà
viên trung Tịnh độ. Đáng chú ý, năm Khải Định thứ 8 (1923), ngài đã giao nhiệm
vụ cho hai vị đệ tử là Hòa Tâm An và Hòa Thông Tập đến Viện Viễn đông Bác cổ
chép về bộ Di Đà viên trung sao từ Đại tạng Thích giáo. Năm Thành Thái thứ 8
(1896), Hòa thượng Phổ Tụ khắc xong ván bộ Duy thức; đầu năm Nhâm Tý
(1912), nhờ sự hợp tác với người của các sơn môn Vĩnh Nghiêm, Đa Bảo và Tế
Xuyên, hoàn thành ba tập của bộ Quy nguyên. Khi Đại Tạng kinh của Nhật Bản
được đưa sang Viện Viễn đông Bác cổ, Hòa thượng Thanh Hanh (tổ đình Vĩnh
Nghiêm) và Sa môn Phổ Tụ lại gặp được đủ bộ Trùng trị Tỳ ni sự nghĩa tập yếu
và bộ Di Đà lược giải viên trung sao. Họ xin chép về khắc ván nối thêm 8 quyển
Trùng trị để hợp với 10 quyển với những quyển mà thế hệ trước đã khắc, cùng
hợp thành bộ Luật đầy đủ. Đồng thời, Hòa thượng cũng cho khắc bộ Di Đà viên
trung sao. Như vậy, đến năm Ất Sửu (1925), Hòa thượng đã hoàn thành một bộ
để hoằng dương giới luật, một bộ để hoằng dương Tịnh độ.

Công việc in ấn, lưu hành kinh sách của chư Tổ không chỉ đơn thuần dừng lại ở
việc sưu tầm, san khắc, giải nghĩa, từ biên soạn và xuất bản; việc lưu hành kinh
sách cũng không phải dừng lại ở việc lấy đó làm phương tiện giáo hóa, công cụ
giáo hóa, mà ẩn sâu trong đó là cả một nhiệm vụ, một kế hoạch đào tạo, bồi
dưỡng và nâng cao tri thức Phật học cho thế hệ tăng tài kế tiếp.

- Theo bia truyền đăng thì người san khắc Tứ phần luật Tỷ khiêu ni sao là Đệ
tam tổ Thích Phổ Tụ. Trang cuối của sách cho biết, tổng cộng có 6 quyển
(không tính quyển thủ), 268 tờ, khắc từ năm Mậu thìn (1928) đến năm Kỷ tỵ
(1929) thì khắc xong.  Tàng bản chùa Bảo Khám.

- Di Đà lược giải viên trung sao

Xét về Đức Thế Tôn ra đời thuyết pháp độ sinh, đều dùng ba tạng Thánh giáo
làm chỉ nam. Nhưng trong ba Tạng giáo, lại đặc biệt mở ra một cửa Tịnh độ, lấy
đó làm đường tắt tu hành, làm phương tiện tối thắng bậc nhất. Xét những kinh
chuyên bàn về Tịnh độ, tóm lại có ba: 1. Kinh Đại bản Di Đà, chuyên về nguyện.
2. Kinh A Di Đà, chuyên về niệm. 3. Kinh Quán Phật Vô Lượng Thọ, chuyên về
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quán tưởng.

Còn những kinh kiêm bàn Tịnh độ thì nhiều không kể xiết. Thế nên, cả ba kinh
Tịnh độ đều lưu hành, nhưng người xưa chỉ lấy kinh Di Đà làm khóa tụng hàng
ngày. Đó há chẳng phải một phép trì danh lợi khắp ba căn, tóm thâu sự, lý
không sót, thống nhiếp cả Tông lẫn giáo hay sao? Như thế lại càng không thể
nghĩ bàn vậy. Kinh Di Đà này, người đời chú sớ rất nhiều, nhưng nay còn lại
không được bao nhiêu. “Sớ sao” của tổ Vân Thê rộng lớn tinh vi; “Viên Trung
sao” của ngài U Khê cao sâu rộng lớn; cho đến sách “Yếu giải” của tổ Ngẫu ích
thì từ nghĩa giản dị và nghiêm tịnh bao quát dung thông cả sự lý, thực là thiết
yếu. Nhưng xét nghĩ, nước ta từ trước đến nay chỉ lưu thông hai bản “Sớ sao” và
“Yếu giải”, còn “Viên Trung sao” thì chưa được thấy. Mãi đến triều vua Khải
Định năm thứ 8, may mắn gặp được Thích giáo Đại Tạng từ Nhật Bản đem về.
Xem trong đó, vị chủ khắc là Ngài pháp danh Phổ Tụ tìm được bản “Sao” này,
vui mừng khôn xiết, cho là ngọc quý nơi Bảo Sở để lại. Chẳng ngờ đến già mới
được thấy của lạ này, liền giục môn nhân xin phép chép lấy, đem về viết ra,
khắc ván để lưu thông. Phần thì mở rộng đường lối tu hành của ngài Thiện Đạo,
từ đây được đổi mới; phần thì mở pháp môn Bất Tư Nghị của ngài Linh Phong,
nhân đây thêm mở rộng. Thực là hiếm có! Rất đáng trân trọng! Vị chủ san ủy
thác cho tôi dẫn lời thay Ngài, tôi bèn cầm bút viết bài này. Còn nói là bài tựa
thì không dám. Triều vua Khải Định năm thứ 10, tháng 7, ngày tốt. Sa môn
pháp danh Thanh Hanh - kế đăng chùa Vĩnh Nghiêm viết lời dẫn này. Ván kinh
này để ở chùa Bảo Khám, làng Tế Xuyên.

Dựa vào phần phương danh cuối quyển hạ xác định người đứng san khắc là
Thích Phổ Tụ, trụ trì chùa Bảo Khám.

- Quy nguyên trực chỉ

Tổng cộng có 151 ván, khổ in 32 x 22,5 cm, đa số khắc cả hai mặt, cộng 295 tờ.
Tình trạng ván hơi mòn, cũ. Trước phần phương danh có ghi người san khắc là
trụ trì chùa Tế Xuyên Thích Phổ Tụ.

Đầu quyển Thượng có nhiều bài tựa:

Bài tựa Trùng san đề năm Nhâm Tý niên hiệu Duy Tân thứ 8, không ghi tác giả
nên chắc của người đứng san khắc là tổ Thích Phổ Tụ. Việc khắc ván ở Tế
Xuyên-Bảo Khám tuy là kế hoạch của trụ trì, nhưng không chỉ là việc riêng của
riêng một chùa mà là việc chung của môn phái Tịnh nghiệp Vĩnh Nghiêm dưới
sự điều hành của Hòa thượng Tâm Viên, Hòa thượng Chiếu Chí (Thanh Chí) dự
định khắc hai bộ Quy nguyên trực chỉ tăng bổ âm nghĩa và Duy thức tam thập
luận thích lược mà Hòa thượng Tâm Viên (chùa Vĩnh Nghiêm, người lập ra Vĩnh
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Nghiêm Liên Xã) trao cho, nhưng chưa kịp tiến hành đã viên tịch. Đến đầu năm
Nhâm Tý (1912), với sự đồng tâm hiệp lực của ba sơn môn Vĩnh Nghiêm, Đa
Bảo và Tế Xuyên, ba tập của bộ Quy nguyên đã khắc ván hoàn thành.

- Trùng trị Tì Ni sự nghĩa tập yếu

Tổng số 384 ván, khổ in 31.5 x 21, 604 tờ. Tình trạng ván còn tốt. Phần chính
văn đủ 18 quyển, còn quyển thủ được đánh số riêng. Ngoài ra còn có bộ khắc
tiếp năm Khải Định thứ 9 (1924) gồm quyển 11 đến 18, chia làm 4 tập, so với
bộ trên thì có thêm quyển 18.

Chùa Tế Xuyên có từ quyển 11 đến 18 thuộc bộ khắc tiếp đã nói ở trên, chia
thành 4 tập (11-12), (13-15), (16-17), quyển 18 đóng riêng 1 tập. Dựa vào
phương danh cuối quyển 10 và 17 thì thấy có hai đợt khắc đợt 1 từ quyển 1 đến
quyển 10 và đợt 2 từ quyển 11 đến quyển 18.

Đầu quyển 1 có bài tựa dẫn ghi năm Thành Thái thứ 2 (1890). Sau bài tựa
không ghi tên người viết mà chỉ ghi là “thừa mệnh kiểm san… bái dẫn”, như vậy
bài tựa dẫn này vốn do đệ tử kiểm tra bản khắc theo mệnh của tôn sư tức bản
khắc Trùng Trị đã thực hiện từ thời tôn sư… Bia truyền đăng cũng ghi rõ là Đệ
nhị tổ Chiếu Chí san khắc Trùng Trị, sau đó Đệ tam tổ Phổ Tụ san khắc tiếp. Ở
phần bạt và phương danh cuối quyển 18 của bộ sách in còn lưu ở chùa Bảo
Khám thì đây là bản in lại từ ván cũ vào năm Khải Định thứ 9 (1924), do kế
đăng trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm là Sa môn Thanh Hanh viết bạt, thợ khắc là Phạm
Văn Thử, Phạm Văn Thi người xã Thanh Liễu và Nguyễn Văn Di người xã Liễu
Chàng cùng khắc. Đứng ra san khắc là trụ trì chùa Bảo Khám khi đó là Đệ Nhị
tổ, Diệu Hạnh tháp, tự Chiếu Trí – Thích Không Không tổ sư, đã huy động chư
tăng và đông đảo pháp chúng cùng đóng góp công của để san khắc.

Cuối quyển 10 có phần phương danh cho thấy có một đợt khắc đầu tiên từ
quyển 1 đến 10.

Đầu quyển 11 có bài tựa tục khắc của Hòa thượng Thích Thanh Hanh trụ trì
chùa Vĩnh Nghiêm năm Khải Định 9 (1924).

Cuối tờ 18 có phần phương danh cho thấy có một đợt khắc tiếp các quyển từ 11
đến 18.

Bài tựa sách Trùng trị Tì Ni sự nghĩa tập yếu Tạng Luật là kỷ cương của Phật
pháp, là mạch sống  của  Tăng  già.  Tiếc  thay  vào  khoảng  đời Nguyên đến
đời Minh, Luật học không còn ảnh hưởng. Người có chì thấy vậy đành thở ra,
dậm chân tại chỗ. Kẻ không hiểu giềng mối của luật thí tranh nhau truyền bá
sai lầm. Ðến khi ngài Ngẫu Ích Ðại sư xuất hiện, ba lần duyệt Luật tạng, soạn
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thành bộ Tập yếu gồm 18 quyển, tóm lược cương lĩnh của Luật học. Ðó là “Sơ
trị”. Từ đó, đến 13, 14 năm sau, tuy cố gắng nhưng khả năng có hạn, lại không
có người để tham vấn, nên không viết thêm được gì. Nhân nghĩ đến số tài liệu
đã soạn trước, tuy các điều hay đã thâu nhặt vào, nhưng chưa chọn lọc từng
vấn đề, và hai tập “vấn biện” cùng “âm nghĩa” vẫn chưa khắc in, chi bằng hội
chung với Tập yếu, để người học khỏi phải thấy sự mênh mông như biển cả của
Luật học mà than thở. Ðó là “Trùng trị”. Và nghĩ rằng hai tập này truyền đến
nước ta không biết từ thời nào. Ðến khoảng niên đại Tự Ðức, nhân lúc thầy tôi
hiệu đính bản Tỳ-kheo-ni giới bổn, lại gặp được bản “Sơ trị” của phương Bắc
gồm 11 quyển đầu. Sau đó, mặc dù hết sức tìm kiếm nhưng không đủ bộ. May
mắn gặp được vật quý giá như vậy làm sao bỏ qua. Thế nên bản phương Bắc đã
giao cho Ðại đức Phổ Tấn khắc bản. Còn bản phương Nam thí tra cứu lại bản sao
lần đầu, hiệu đính lại từng phần, chép thành một bản riêng, ủy thác cho Thanh
Chì Cao Thiền thay mặt thầy tôi để khắc lại. Khi ấy, công việc khắc in vừa xong,
người phụ trách việc kiểm soát, truyền bá Tỳ-ni vội về nơi an dưỡng. Người
chuyên trách việc khắc bản đã cỡi bè giới đến Liên Bang. Than ôi đời mạt pháp
nên khiến ra như vậy!

Khởi công khắc bản vào đầu mùa thu năm Ất Dậu (1885), hoàn tất vào cuối
mùa hạ năm Canh Dần (1890). Ngày Rằm tháng Sáu năm Thành Thái thứ hai,
người vâng lệnh kiểm soát bản khắc, thành kính đảnh lễ, thuật lại.

4. Kết luận

Thiền sư Thích Phổ Tụ là một trong những nhân vật tiêu biểu của sơn môn Tế
Xuyên cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự
phát triển của Phật giáo Việt Nam nói chung và tổ đình Bảo Khám nói riêng.
Trong hơn nửa thế kỷ trụ trì chùa Bảo Khám, Ngài không chỉ chú trọng công
cuộc trùng tu, tôn tạo cảnh chùa, mở rộng hệ thống sơn môn mà còn đặc biệt
quan tâm đến việc hoằng dương chính pháp, đào tạo tăng tài và lưu truyền kinh
sách Phật giáo.

Thông qua các hoạt động san khắc, in ấn và lưu hành kinh sách như bộ Quy
nguyên trực chỉ, Trùng trị Tì Ni sự nghĩa tập yếu, Di Đà viên trung sao, Tỷ khiêu
ni luật chỉ…, Thiền sư Thích Phổ Tụ đã góp phần bảo tồn nguồn tư liệu Phật học
quý giá, tạo nền tảng cho việc học tập và tu hành của tăng ni, phật tử đương
thời và hậu thế. Những công trình này cho thấy tầm nhìn xa của Ngai trong việc
chấn hưng Phật giáo bằng con đường giáo dục và học thuật.

Việc Thiền sư trực tiếp quản lý, khai hóa và kết nối nhiều ngôi chùa trong khu
vực như Lương Khê, Nga Khê, Tân Hưng, Tế Cát, Văn Xá, Mai Xá, Cao Đà,
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Thượng Nông, Đoan Bản, Long Khánh… đã khẳng định vai trò trung tâm của sơn
môn Tế Xuyên trong mạng lưới Phật giáo Bắc Kỳ thời bấy giờ. Từ đây, ảnh
hưởng của tổ đình Bảo Khám được lan tỏa rộng rãi, góp phần củng cố sinh hoạt
Phật giáo truyền thống ở địa phương.

Thiền sư Thích Phổ Tụ là hiện thân tiêu biểu của tinh thần “truyền đăng tục
diệm”, tiếp nối và phát huy đạo mạch của các thế hệ tiền nhân. Cuộc đời và sự
nghiệp của Ngài không chỉ để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử sơn môn Tế
Xuyên mà còn góp phần quan trọng vào tiến trình duy trì, phát triển Phật giáo
Việt Nam đầu thế kỷ XX. Việc nghiên cứu hành trạng và công lao của Thiền sư
hôm nay không chỉ có ý nghĩa bổ sung tư liệu lịch sử Phật giáo địa phương mà
còn góp phần khẳng định vai trò của các tổ đình và cao tăng trong công cuộc
gìn giữ bản sắc văn hóa, tôn giáo dân tộc.

Tác giả: Nguyễn Huy Khuyến (1) - Phạm Ngọc Phương Thủy

Tạp chí Nghiên cứu Phật học Số tháng 09/2026

Chú thích:

(1) Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn

(2) Chùa Hải Yến Hồng Ân thuộc xã Hải Triều, Hưng Yên

(3) Tức năm 1889.

(4) Tức năm 1900.

(5) Chùa Mai Xá ở thị trấn Vĩnh Trụ, từ 1/7/2025 là xã Vĩnh Trụ, tỉnh Ninh Bình.

(6) Chùa trước thuộc Nhân Nghĩa, Lý Nhân, từ 1/7/2025 là xã Trần Thương, tỉnh
Ninh Bình.

(7) Chùa ở thôn Nga Khê, xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, từ 1/7/2025 là xã Nam
Xang, tỉnh Ninh Bình.

(8) Chùa Tân Hưng ở xã Nhân Mỹ, từ 1/7/2025 là xã Nhân Hà, tỉnh Ninh Bình

(9) Còn gọi là chùa Đức Lý ở xã Đức Lý, từ 1/7/2025 là xã Nam Xang, tỉnh Ninh
Bình

(10) Chùa Cao Đà còn có tên là chùa Bà Hướng, trước thuộc thôn 8 Cao Đà, xã
Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Nay thuộc xã Nhân Hà, tỉnh Ninh Bình.

(11) Tức năm 1926.
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(12) Theo truyền thống Bắc tông (Đại thừa), chư tăng ni  bắt đầu An cư từ ngày
16 tháng 4 âm lịch và kết thúc kỳ An cư ngày 15 tháng 7 âm lịch. Sau đó làm lễ
Tự tứ và giải hạ kết thúc mùa An cư.
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